
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Lớp Lớp Học kỳ chuyển lớp

1 0150545235 ĐỖ MINH TIẾN 19/05/2007 11A1 11A2 1

2 150545233 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12/04/2007 11A1 11A2 1

3 0150545390 NGUYỄN TIẾN THÀNH 09/06/2007 11A1 11A3 1

4 0133885177 TRẦN KHÁNH LY 21/08/2007 11A2 11A3 1

5 0118466200 ĐÀO THU HIỀN 10/10/2007 11A2 11A4 1

6 0117065484 NGUYỄN THIỆN LINH 22/03/2007 11A2 11A4 1

7 0118466212 DƯƠNG THỊ MINH HUYỀN 03/04/2007 11A2 11A4 1

8 0169232890 NGUYỄN QUỐC VƯỢNG 13/01/2007 11A2 11D2 1

9 0150545373 PHAN MAI LINH 26/10/2007 11A3 11A2 1

10 0150545217 VŨ THỊ ÁNH DƯƠNG 25/06/2007 11A4 11A2 1

11 0148615136 PHÙNG THANH NGÂN 02/05/2007 11A4 11A2 1

12 0150290585 TỐNG GIANG NAM 25/06/2007 11A5 11D2 1

13 0117062691 ĐÀO THỊ THU HƯƠNG 15/07/2007 11D1 11D2 1

14 3052735758 VŨ QUANG MINH 14/04/2007 11D2 11D3 1

15 0150545368 NGUYỄN CÔNG GIANG 22/10/2007 11D2 11D3 1

16 0148615117 NGUYỄN HÀ CHÂU 17/11/2007 11D2 11D3 1

17 0160656455 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 17/02/2006 12A3 12D7 1

18 0160656526 NGUYỄN VĂN QUYỀN 05/04/2006 12A4 12A2 1

19 0160656609 TÔ PHAN GIA HUY 05/11/2006 12D2 12D3 1

20 0160656661 NGUYỄN TIẾN MẠNH 04/01/2006 12D3 12D1 1

21 0160656791 TRẦN MINH KHÁNH 31/10/2006 12D6 12D1 1

22 0160656800 NGUYỄN TUYẾT MAI 02/07/2006 12D6 12D8 1

23 0160656475 TRẦN QUANG KHOA 12/11/2006 12D7 12A3 1

24 0160656840 NGUYỄN VIỆT ANH MINH 05/11/2006 12D7 12D3 1

25 1960656866 VŨ THỊ HUYỀN DỊU 31/12/2006 12D8 12D1 1

26 0160656886 THẾ THU YẾN NHI 06/11/2006 12D8 12D2 1
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